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Chi cục ATVSTP Hà Nội   c nh n    nh n  ản c n     sản ph m c  : 

Tên tổ chức, c  nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 1998 

Đị  chỉ: S  12, n  ch 99/115 ph  Định C n  Hạ - Phườn  Định C n  - Qu n Hoàn  

Mai - Hà Nội. 

Điện thoại: 0948182822    Fax:  

Email: info@thuan.vn 

Cho sản ph m: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG VỚI MỤC ĐÍCH ĂN  Ổ SUNG DÀNH 

CHO TRẺ TỪ SƠ SINH ĐẾN 6 THÁNG TUỔI  - LITTLE ÉTOILE® NUTRITION 

PREMIUM INFANT FORMULA 

Sản ph m trên do Nature One Dairy Pty Ltd; Đị  chỉ: 12 Capital Place, Carrum Downs, 

VIC 3201, Úc sản  uất, phù hợp quy chu n kỹ thu t QCVN 11-1:2012/ YT: Quy chu n qu c 

 i    i với sản ph m dinh dưỡn  c n  thức cho trẻ  ến 12 th n  tuổi. 

Do nh n hiệp phải hoàn toàn chịu tr ch nhiệm về tính phù hợp c   sản ph m    c n  

  ./.  

Nơi nhận: 

- Tổ chức, c  nhân; 

- Lưu trữ. 

 

CHI  Ụ   RƯỞ   

 

 

<SI> 

 rần  gọc  ụ 

  

 

 Ở       À  Ộ  

     Ụ  A V    Ự       

 Ộ    ÒA XÃ  Ộ    Ủ    ĨA V Ệ   A  

Độc l p - Tự do - Hạnh phúc  

  
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021 
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NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

1. Tên sản phẩm: 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO 
TRẺ TỪ SƠ SINH ĐẾN 6 THÁNG TUỔI  - LITTLE ÉTOILE® NUTRITION PREMIUM 
INFANT FORMULA 

2. Thành phần: 

Sữa khô tách béo , Bột whey khử khoáng, Hỗn hợp dầu thực vật (Đậu nành, Palm Olein, Hạt 
hướng dương có hàm lượng Oleic cao, Dừa), Galactooligosaccharides (GOS) có chứa 
Lactose, Lactose, đạm Whey đậm đặc, Bột Docosahexaenoic Acid (DHA) từ dầu cá, Bột 
Arachidonic Acid (ARA), Chất nhũ hóa (Lecithin đậu nành), Nucleotides (Cytidine 5-
monophosphate, Uridine-5′-monophosphate, Adenosine 5-monophosphate, Inosine 5-
monophosphate, Guanosine 5-monophosphate), Taurine, L-Carnitine, Choline Chloride, 
Lutein; 

Khoáng chất: Canxi cacbonat, Kali clorua, Di-kali hydro photphat, Canxi hydro photphat, 
Natri clorua, Magiê clorua, Sắt sulphate, Tri-kali citrate, Tri-natri citrate, Kẽm sulphate, 
Đồng sulphate, Mangan(II) sulphate, Kali iotua, Natri selenit; 

Vitamin: L-Ascorbic Acid (vitamin C), DL-alpha-Tocopheryl Acetate (vitamin E), Retinyl 
Acetate (vitamin A), Cholecalciferol (vitamin D3), Nicotinic Acid Amide (vitamin B3), 
Canxi-D-Pantothenate (Pantothenic acid), Phytomenadione (vitamin K1), Riboflavin-5'-
Phosphate Natri (vitamin B2), Thiaminchloride hydrochloride (vitamin B1), Pyridoxine 
Hydrochloride (vitamin B6), Cyanocobalamin (vitamin B12), N-Pteroyl-L-Glutamic Acid 
(vitamin B9), D-Biotin (vitamin H), Beta-Carotene. 

Nguồn protein: từ sữa bò. Thành phần có chứa Sữa, Đậu nành và Cá. 

3. Thời hạn sử dụng của sản phẩm: 2 năm kể từ ngày sản xuất; ngày sản xuất và hạn sử 
dụng được in trên bao bì của sản phẩm. 

4. Công dụng: ăn bổ sung cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi 
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CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ 

nhỏ. 

Các yếu tố chống nhiểm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có 

tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp 

và một số bệnh nhiễm khuẩn khác. 

Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng 

dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh. 

Không sử dụng nếu màng bọc nhôm sản phẩm bị rách hoặc mất. Sản phẩm không thích hợp 
cho trẻ dị ứng đạm sữa bò, trẻ bất dung nạp lactose 

 

5. Hướng dẫn sử dụng: 
- Rửa sạch tay, dụng cụ pha chế trước khi sử dụng 
- Tiệt trùng bằng cách đun sôi trong ít nhất 5 phút hoặc sử dụng máy tiệt trùng hợp 

chuẩn 
- Đun nước sôi trong 5 phút, sau đó để nguội đến 40-50 độ C 
- Tham khảo hướng dẫn liều dùng. Đo lượng nước cần thiết bằng bình sữa đã vô trùng 
- Sử dụng muỗng sữa trong hộp, múc đầy sữa vào muỗng, gạt ngang bằng thanh gạt 

trong hộp. Không nén sữa bột. Chỉ pha 1 muỗng gạt với 60mL nước  
- Sau khi đổ sữa bột vào nước, đậy nắp bình sữa và lắc đều cho đến khi sữa tan hết  
- Kiểm tra nhiệt độ của sữa vừa pha bằng cách nhỏ lên cổ tay. Sau đó, cho bé ăn ngay 
- Nên pha sữa trước khi dùng. Không sử dụng lại sữa ăn thừa 

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ quá nóng, hoặc quá lạnh. 
Sau khi mở hộp, phải đậy nắp kín và sử dụng hết trong vòng một tháng. Sử dụng trước 
hạn sử dụng in trên đáy hộp. Sản phẩm được đóng gói theo khối lượng. Tình trạng sữa 
bột bị lắng có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hoặc phân phối 

 
Hướng dẫn pha: 

Trường hợp dùng hộp thiếc: 

Tuổi của trẻ Nước đun sôi để 
nguội 

Số muỗng Số lần cho ăn mỗi 
ngày 

0-1 tháng 60 ml 1 5-8 

1-3 tháng 120 ml 2 4-6 

3-6 tháng 180 ml 3 4-6 

1 muỗng gạt = 8,5g sữa bột. Pha một muỗng sữa bột với 60mL nước sẽ cho 66mL sữa công 
thức. Sữa công thức nên được pha ngay trước khi dùng hoặc để ngăn mát tủ lạnh để sử dụng 
trong vòng 24 giờ. 
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 LƯU Ý: Đây là liều dùng khuyến cáo, mức cho ăn thực tế sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của trẻ 
 

Trường hợp dùng hộp giấy: 

Tuổi của trẻ Số gói Nước đun sôi 
để nguội 

Liều dùng 
khuyến nghị 
cho mỗi lần ăn 

Số lần cho ăn mỗi 
ngày 

0-1 tháng 1 120 ml 60 ml 5-8 

1-3 tháng 1 120 ml 120 ml 4-6 

3-6 tháng 2 240 ml 180 ml 4-6 

Pha gói sữa với lượng nước đã định. 1 gói = 17 g sữa bột. Pha một gói sữa bột với 120mL 
nước sẽ cho 132mL sữa công thức. 

 LƯU Ý: Đây là liều dùng khuyến cao, mức cho ăn thực tế sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của trẻ 

Đối tượng sử dụng: Cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi 

6. Khối lượng tịnh: Hộp thiếc 800 g , 400 g; hộp giấy 102 g (6 gói/hộp, gói 17 g) 

7. Xuất xứ và thương nhân nhập khẩu, chịu trách nhiệm về sản phẩm 

Xuất xứ: Úc 

Sản xuất bởi: Nature One Dairy Pty Ltd 
Địa chỉ: 12 Capital Place, Carrum Downs, VIC 3201, Úc 

Sản phẩm của: Little Étoile Nutrition A Division of Max Biocare Pty Ltd 
Địa chỉ: Level 1-2, 667 Chapel St, South Yarra, VIC 3141, Úc 
 
Thương nhân nhập khẩu, chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN 1998 
Địa chỉ: Số 12, ngách 99/115 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
8.  Số ĐKSP:  
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